DANH SÁH LỚP 5 TUỔI A
Năm học: 2018-2019
Khu Trung tâm Biểu Nghi
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
( Nữ)
	Họ tên Bố
	Họ Tên Mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Phương Anh
	25/8/2013
	X
	Nguyễn Sỹ Cường
	Đoàn T. Thanh Nga
	Đông Mai- QY
	

	2
	Đoàn Thế Anh
	16/6/2013
	
	Đoàn Văn Tùng
	Nguyễn Thị Những
	Đông Mai - QY
	

	3
	Nguyễn Tuấn Anh
	30/10/2013
	
	Nguyễn Hữu Đạt
	Bùi Thị Thơm
	Đông Mai - QY
	

	4
	Đinh Gia Bảo
	15/6/2013
	
	Đinh Văn Ngừ
	Nguyễn T. Minh Công
	Đông Mai - QY
	

	5
	Bùi Quang Duy
	24/10/2013
	
	Bùi Duy Vương
	Nguyễn T. Kim Cúc
	Đông Mai - QY
	

	6
	Nguyễn Hoàng Anh Dũng
	19/10/2013
	
	Hoàng Văn Hùng
	Nguyễn Thị Hường
	Chưa rõ
	

	7
	Trần Đoàn Ngọc Hân
	18/12/2013
	X
	Trần Đức Diên
	Đoàn Thị Hiếu
	Minh Thành- Quảng Yên
	

	8
	Nguyễn Gia Huy
	03/5/2013
	
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phạm Thị Hà
	Phả Lễ- Thủy Nguyên - Hải Phòng
	

	9
	Đoàn Minh Hiếu
	24/12/2013
	
	Đoàn Văn Tùng
	Đinh T. Khánh Hường
	Đông Mai - QY
	

	10
	Đinh Đức Lộc
	26/1/2013
	
	Đinh Quang Phú
	Vũ Thị Trang
	Đông Mai - QY
	

	11
	Nguyễn Khánh Linh
	30/10/2013
	X
	Nguyễn Hữu Đạt
	Bùi Thị Thơm
	Đông Mai - QY
	

	12
	Tống Kim Liên
	07/1/2013
	X
	Tống Văn Khoát
	Nguyễn Thị Viên
	Minh Thành - QY
	

	13
	Nguyễn Thảo My
	03/1/2013
	X
	Nguyễn Văn Thoại
	Nguyễn Thị Gái
	Đông Mai - QY
	

	14
	Nguyễn Diệu Trà My
	27/7/2013
	X
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Nguyễn Thị Thơm
	Đông Mai - QY
	

	15
	Nguyễn Vân Nhi
	08/3/2013
	X
	Nguyễn Đức Hùng
	Trần T. Phương Loan
	Đông Mai - QY
	

	16
	Vũ Đức Nhân
	02/5/2013
	
	Vũ Văn Viên
	Nguyễn Thị Thu
	Đông Mai - QY
	

	17
	Hà Long Nhật
	29/7/2013
	
	Hà Quang Hanh
	Hoàng Thị Chinh
	Đông Mai - QY
	Bố đã chết

	18
	Vũ Thị Úc Nhi
	25/1/2013
	X
	Vũ Văn Tuyên
	Bùi Thị Hoa
	Đông Mai - QY
	

	19
	Đinh Bảo Ngọc
	07/11/2013
	X
	Đinh Tuấn Anh
	Đỗ Thị Thơm
	Đông Mai - QY
	

	20
	Đinh Nguyễn Minh Ngọc
	30/3/2013
	X
	Đinh Công Đoàn
	Nguyễn T. Mai Hoa
	Đông Mai - QY
	

	21
	Phạm Duy Nghĩa
	13/3/2013
	
	Phạm Khắc Tiệp
	Trương Thị Được
	Đông Mai - QY
	

	22
	Phạm Minh Thư
	15/4/2013
	X
	Phạm Văn Yên
	Lương T. Thu Vân
	Đông Mai - QY
	

	23
	Bùi Đức Thuận
	14/11/2013
	
	Bùi Văn Quyết
	Đặng Thị Huế
	Đông Mai - QY
	

	24
	Nguyễn Gia Phát
	13/10/2013
	
	Nguyễn Thanh Chiến
	Đặng Thị Thảo
	Đông Mai - QY
	

	25
	Phạm Văn Hồng Phát
	12/11/2013
	
	Phạm Văn Trường
	Nguyễn Thị Phượng
	Đông Mai - QY
	

	26
	Nguyễn Phạm Đăng Quân
	04/7/2013
	
	Nguyễn Văn Hiển
	Phạm T. Hồng Nhung
	Đông Mai - QY
	

	
27
	Trần Bảo Yên
	11/5/2013
	X
	Trần Văn Hùng
	Đinh Thị Liếu
	Đông Mai - QY
	

	28
	Trần Bảo Yến
	11/5/2013
	X
	Trần Văn Hùng
	Đinh Thị Liếu
	Đông Mai - QY
	

	29
	Vũ Bảo Yến
	22/3/2013
	X
	Vũ Văn Phán
	Nguyễn Thị Tuyết
	Đông Mai - QY
	

	30
	Dương Hà Vy
	15/3/2013
	X
	Dương Quang Trung
	Đoàn Thị Hợp
	Đông Mai - QY
	

	32
	Nguyễn Hải Vân
	20/1/2013
	X
	Nguyễn Anh Cường
	Đoàn T. Thúy Lan
	Minh Thành- QY
	

	33
	Vũ Phương Linh
	19/10/2013
	X
	Vũ Nguyễn Ngọc
	Nguyễn T. Bích Phương
	Đông Mai - QY
	nghi ngờ chuyển 5 B

	34
	Bùi Thị Bích Vy
	12/10/2013
	X
	Bùi Văn Đức
	Nguyễn Thị Hà
	Cộng Hòa- Quảng Yên
	


· [bookmark: _GoBack]Tổng số học sinh:34( Nữ:18)
- Học sinh nơi khác: 5( Nữ: 4)
+ Cộng Hòa:  1
                            + Hải Phòng: 1
                           + Minh Thành: 3

                                                                                                                      Giáo viên chủ nhiệm
                                                                                                Đoàn Văn Minh                      Nguyễn Thị Thu Hằng


